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Lưu ý: Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):    
FeS
[image: image1.wmf](1)

¾¾®

 H2S 
[image: image2.wmf](2)

¾¾®

SO2
[image: image3.wmf](3)

¾¾®

SO3
[image: image4.wmf](4)

¾¾®

H2SO4
[image: image5.wmf](5)

¾¾®

 MgSO4 
[image: image6.wmf](6)

¾¾®

 CuCl2
Câu 2: (1,5 điểm) Phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học:

K2CO3, KCl, K2SO4, KNO3 .            Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.

Câu 3: (1 điểm) Ứng với mỗi tính chất được nêu dưới đây hãy viết một phương trình phản ứng để chứng minh. Ghi rõ số oxi hóa của các nguyên tố có thay đổi số oxi hóa.
a)    S có tính khử.
b)    SO2 có tính oxi hóa.                                                                                           
Câu 4: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:                                                         

a)     Cho một mẫu canxi sunfit vào dung dịch axit clohiđric.

b)    Dẫn khí sunfurơ (SO2) vào nước brom.

Câu 5: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng điều chế CuSO4 từ các nguyên liệu sau: 
a)  H2SO4 đặc và Cu. 
b)  H2SO4 loãng, khí O2 và Cu.  

Câu 6: (1 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:                                                                            

a)        ?  + H2SO4    ((  Fe2(SO4)3  +  ?    

b)      KBr + H2SO4 đặc, nóng  ((    ?   +   ?   +   ?   +   ?

Câu 7: (1 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí H2S (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol/lít của muối có trong dung dịch X. (Coi thể tích dung dịch không thay đổi).                                                                                                                                                                                         

Câu 8: (2 điểm) Để hòa tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn cần ít nhất V ml dung dịch H2SO4 8M (đặc, nóng) thu được 8,96 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.

a)    Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

b)    Tính V.

c)    Cũng hòa tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp X trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng với nồng độ   

        khác sẽ thu được khí H2S là sản phẩm khử duy nhất. Tính thể tích khí H2S thu được ở đktc.
Cho: H = 1, O = 16, K = 39, S = 32, Al = 27, Zn = 65.
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